
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Công ty TNHH Đá Hóa An 1 60C20996 Tải 1834/2024 23/04/2024 23/04/2031

2 60C22147 Tải 1814/2024 19/04/2024 19/04/2031

3 60C19779 Tải 1831/2023 02/06/2023 02/06/2030

4 60C22072 Tải 1851/2024 24/04/2024 24/04/2031

5 60C19770 Tải 5057/2024 28/08/2024 28/08/2031

6 60C20969 Tải 1808/2024 19/04/2024 19/04/2031

7 85C04767 Tải 1796/2024 19/04/2024 19/04/2031

8 60C20041 Tải 1756/2023 29/05/2023 29/05/2030

9 60C19739 Tải 1737/2023 25/05/2023 25/05/2030

10 60C19768 Tải 1738/2023 25/05/2023 25/05/2030

11 60C22265 Tải 1739/2023 25/05/2023 25/05/2030

12 60C20904 Tải 1740/2023 25/05/2023 25/05/2030

13 60C20084 Tải 1741/2023 25/05/2023 25/05/2030

14
Công ty CP Thiết bị&Logistic 

Việt Hưng Thịnh
85C04740 Tải 5516/2024 15/10/2024 01/08/2031

15
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60H01640 Tải 0362/2022 01/03/2022 20/02/2029

16 60H01678 Tải 0365/2022 01/03/2022 20/02/2029

17 60H01351 Tải 0361/2022 01/03/2022 20/02/2029

18 60H01665 Tải 0364/2022 01/03/2022 20/02/2029

19 60H01373 Tải 0366/2022 01/03/2022 20/02/2029

20
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
93H00783 Tải XT7525008063 28/08/2025 28/08/2026

21 93H05794 Tải XT7025000737 24/02/2025 24/02/2026

22
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
50H35712 Container 191CT/2024 27/02/2024 27/02/2026

23 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60F01217 Hợp đồng 791HĐ/2022 01/09/2022 01/09/2027

24
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Ôtô 

Định Quán
60C51960 Tải 24412/2019 26/11/2019 18/04/2026

25
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải  

Trường An
60H30554 Tải 1372/2025 31/03/2025 31/03/2028

26 49H05641 Tải XT7525005031 30/06/2025 30/06/2028

27
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải  Hòa 

Phát
50H12327 Container 648CT/2023 02/11/2023 02/11/2030

28 50H12105 Container 009CT/2022 04/01/2022 31/12/2028

29
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60C53972 Tải 3582/2022 21/11/2022 21/11/2027
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